
     

Thời khóa biểu chủ đề: Bản thân- Lớp 4B3 
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 7/10/2024- 1/11/2024 

Người thực hiện: Nguyễn Thị thanh Huyền- Hoàng Thị Thu – Nguyễn Thị Giang 

 



 

 Kế hoạch chủ đề: Bản thân 

Nhánh1: Ngày sinh nhật bé 
 Ngày 7/10/2024 Ngày 8/10/2024 Ngày 9/10/2024 Ngày 10/10/2024 Ngày 11/10/2024 

 

HĐH 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy trẻ KNCH bài hát: 

"Lời cô dặn" 

 

Phát triển nhận thức 

Đếm đến 5, nhận biết 

nhóm có 5 đối tượng, 

nhận biết chữ số 5 

Phát triển TCKNXH 

Sở thích của bé 

Phát triển ngôn ngữ 

  Truyện: Truyện 

"Câu chuyện của tay 

phải tay trái" 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Đi bước lùi 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây dừa 

cảnh  

- TCVĐ: Đàn kiến 

 - Chơi tự do ở khu sân 

khấu, khu thiên nhiên, 

quả núi : Biểu diễn thời 

trang,chơi một số dụng 

cụ âm nhạc 

 

- Quan sát: Cây Sấu  

- TCVĐ: Kẹp bóng về 

đích 

- Chơi tự do ở khu sân 

khấu, khu thiên nhiên, 

quả núi: biểu diễn một 

số bài  hát, tưới cây, 

bắt sâu, nhặt lá úa, lau 

lá... 

*Cho trẻ tắm nắng buổi 

sáng 

- Quan sát: Cầu trượt 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do ở khu sân 

khấu, khu thiên nhiên, 

quả núi: Làm đất gieo 

hạt, tưới cây, trồng 

một số loại củ... 

 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Tàu chui 

qua hang 

- Chơi tự do ở khu 

sân khấu, khu thiên 

nhiên, quả núi: biểu 

diễn một số bài  hát, 

chèo lên xuống núi… 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng, uống sữa 

 

- Quan sát: Cây húng 

quế 

- TCVĐ: nhảy bao 

bố 

- Chơi tự do ở khu 

sân khấu, khu thiên 

nhiên, quả núi: Biểu 

diễn thời trang,chơi 

một số dụng cụ âm 

nhạc 

 

 

HĐC 

-Trò chuyện với trẻ về 

họ tên, tuổi, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân 

Nhận biết, phân biệt 

những điểm giống và 

khác nhau của bé và các 

bạn  

-Trò chuyện với trẻ về 

các loại trang phục, 

cách ăm mặc phù hợp 

với thời tiết. 

+TC: Tự mặc quần áo, 

đi dép  

*Cho trẻ SDD uống 

thêm sữa sau giờ HĐC 

- Chơi HĐG 

- '''Xem phim hoạt hình 

và trò chuyện về nội 

dung phim: 

-Xem Vui giao thông 

mùa 1: Tập 10 "Chắc 

chắn tài xế thấy được 

mình" 

-Nghe kể lại Truyện" 

Câu chuyện của tay 

phải, tay trái"- Làm 

vệ sinh lớp học:  

*Cho trẻ SDD uống 

thêm sữa sau giờ 

HĐC 

- Trò chuyện về ngày 

cuối tuần của bé 

- Liên hoan văn nghệ 

bài hát: Lời cô dạy; 

Khúc hát sinh nhật 

 



Nhánh 2: Nhận biết cảm xúc của bé 

 Ngày 14/10/2024 Ngày 15/10/2024 Ngày 16/10/2024 Ngày 17/10/2024 Ngày 18/10/2024 

 

HĐH 

Phát triển TCKNXH 

Ứng xử khi gặp hỏa 

hoạn 

Phát triển nhận thức 

Tìm hiểu đôi mắt  

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ "Đôi mắt của 

em" 

Phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động EDP "Làm 

kính đeo mắt" 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Chuyền, bắt 

bóng qua chân 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây thần tài 

- TCVĐ: Ai tung cao 

hơn 

- Chơi tự do: Góc chợ 

quê các trò chơi: Vẽ 

tranh bằng màu nước, 

Bán hàng... 

- Quan sát: Cây sấu 

- TCVĐ:  Lăn bóng 

và đi theo bóng 

- Chơi tự do: Góc 

chợ quê các trò chơi: 

Gói hoa, Cắm hoa, 

làm bánh, gấp lá 

cây... 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát: Cây mít 

- TCVĐ: Ném còn 

- Chơi tự do: Góc 

chợ quê các trò chơi:  

Bán hàng, làm bánh, 

gói bánh, gói rau... 

- Quan sát: Cây bưởi 

- TCVĐ: Chọi gà 

- Chơi tự do: Góc chợ 

quê các trò chơi: Vẽ 

tranh bằng màu nước, 

gói bánh, gói rau ... 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng, uống sữa 

 

 

- Quan sát: Cây dừa 

cảnh. 

- TCVĐ: Ném lon 

- Chơi tự do: Góc 

chợ quê các trò chơi: 

Trang trí quần áo, 

Làm bánh đa, gấp 

quạt....  

 

 

HĐC 

-Xem video tranh 

ảnh,video trò chuyện 

về một số trạng thái 

cảm xúc của bé: Vui, 

buồn, ngạc nhiên, tức 

giận... 

- Thực hành gọi tên 

cảm xúc. Chơi TC: Đặt 

tên cho cảm xúc. Đặt 

những câu hỏi với trẻ 

về cảm xúc của người 

khác... 

 

- Hát, vỗ đệm theo 

nhịp bài hát: Đôi mắt 

- Xem Video: Món 

ăn tăng cường rau 

xanh 

*Cho trẻ SDD uống 

thêm sữa sau giờ 

HĐC 

 

- Thực hiện các bước 

1,2,3 của HĐ “làm 

kính đeo mắt” 

+B1: Quan sát, tìm 

hiểu,  khám phá kính 

đeo mắt 

-B2: Trẻ tưởng tượng 

về cách làm kính đeo 

mắt và trình bày ý 

tưởng. 

- B3: Thiết kế kính 

đeo mắt. 

+ Chuẩn bị nguyên  

học liệu  

- Đọc diễn cảm bài 

thơ: Đôi mắt của em 

' - Xem video, trò 

chuyện về một số hậu 

quả nguy hiểm do 

cháy nổ gây ra: Bỏng, 

thương tật. 

*Cho trẻ SDD uống 

thêm sữa sau giờ 

HĐC 

 

-Xem Vui giao thông 

mùa 1: Tập 6 "Cách 

để qua đường an 

toàn" 

- Trò chuyện về ngày 

cuối tuần của bé 

- Liên hoan văn nghệ 

- Phát phiếu bé  

ngoan 

 



 Nhánh 3: Điều kì diệu của các giác quan  

 Ngày 21/10/2024 Ngày 22/10/2024 Ngày 23/10/2024 Ngày 24/10/2024 Ngày 25/10/2024 

 

HĐH 

Phát triển thẩm mĩ 

Dạy VĐMH: "Mình 

soi gương” 

Phát triển nhận thức 

So sánh, thêm bớt tạo 

sự bằng nhau trong 

phạm vi 5 

Phát triển ngôn ngữ  

Truyện "Cậu bé mũi 

dài" 

 

Phát triển thẩm mỹ 

Nặn: Vòng đeo 

tay(Mẫu) 

 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Bật tách 

khép chân qua 5 ô 

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây rau 

ngót 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do ở khu vực  

khám phá thử nghiệm 

cát nước, đong do 

nước, câu cá, vẽ tranh 

cát, xây lâu đài cát 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát:  Cây khế 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba  

- Chơi tự do ở khu 

vực  khám phá thử 

nghiệm cát nướcvẽ 

tranh cát, xây lâu đài 

cát, thử nghiệm vật 

chìm vật nổi… 

- Quan sát: Cây khế  

- TCVĐ: Chuyền bắt 

bóng qua chân. 

- Chơi tự do ở khu 

vực  khám phá thử 

nghiệm cát nước: 

chèo thuyền, câu cá, 

nhuộm vải  

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát: Cây lan 

rủ 

- TCVĐ: Rắn bò 

- Chơi tự do ở khu 

vực  khám phá thử 

nghiệm nước, đong 

do nước, pha mầu 

nước 

- Quan sát: Cây vạn 

tuế 

-TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do ở khu 

vực  khám phá thử 

nghiệm cát 

nước:đúc con vật từ 

cát, vẽ tranh cát 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

 

HĐC 
-Xem video tranh ảnh, 

trò chuyện về sự thay 

đổi, phát triển của  

một số bộ phận trên cơ 

thể con người  

 

-Xem video tranh 

ảnh, trò chuyện về sự 

thay đổi, phát triển 

của  một số bộ phận 

trên cơ thể con người 

- Chơi HĐG 

 

-Xem video tranh 

ảnh, trò chuyện về sự 

thay đổi, phát triển 

của  một số bộ phận 

trên cơ thể con người  

 

- Nghe Truyện" 

Cậu bé mũi dài" 

-Xem Vui giao 

thông mùa 2: Tập 

20 "Băng qua 

đường sắt an toàn" 

 

- Trò chuyện về 

ngày cuối tuần của 

bé 

- Liên hoan văn 

nghệ: Biểu diễn bài 

“Mình soi gương” 

- Phát phiếu bé 

ngoan 



                 Nhánh 4: Qui tắc vùng đồ bơi 
 Ngày 28/10/2024 Ngày 28/10/2024 Ngày 28/10/2024 Ngày 28/10/2024 Ngày 28/10/2024 

 

HĐH 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay 

Phát triển nhận thức 

Quy tắc vùng đồ bơi 

 

Phát triển ngôn ngữ 

Tập tô nét ngang 

 

Phát triển nhận thức 

Phân biệt hình tròn 

với hình tam giác 

 

Phát triển thẩm mỹ 

- Rèn KNAN bài:  

+ Hát bài: Lời cô dặn 

+ VĐMH bài: Mình 

soi gương 

+ VĐTN bài: Đôi mắt 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây bạch mã 

-TCVĐ: Bật tách khép 

chân 

- Chơi tự do ở khu vực  

giữa sân trường: Đi trên 

ghế thể dục, nhảy ba bố, 

quang vòng, lăn vòng, 

bật vào các ô vòng 

*Cho trẻ tắm nắng buổi 

sáng 

 

- Quan sát: Cây xung 

cảnh 

-TCVĐ: Xi bo khoai 

- Chơi tự do ở khu vực  

giữa sân trường: ném 

bóng vào giỏ, đi trong 

đường hẹp, lăn bóng, 

tung bắt bóng 

 

- Quan sát: cây lộc 

vừng 

-TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do ở khu vực  

giữa sân trường: Kéo 

mo cau, đi xe đạp, đi 

theo đường zích zắc 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

 

- Quan sát: Đu quay 

-TCVĐ: Chú ếch con 

- Chơi tự do ở khu 

vực  giữa sân trường: 

Đi chân chần thử 

nghiệm cảm giác, hai 

người ba chân, bơm 

xe 

 

- Quan sát: rau diếp 

-TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

- Chơi tự do ở khu 

vực  giữa sân trường: 

Đi trên ghế thể dục, 

bật xa , nhảy ba bố, 

quang vòng, ném 

bóng vào giỏ, đi 

trong đường hẹp 

*Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

HĐC -Tập sử dụng các đồ vật 

có thể gây nguy hiểm 

một cách an toàn trong 

các hoạt động 

-Trò chuyện với trẻ về 

cách chờ đến lượt trong 

khi tham gia hoạt động 

-Xem tranh ảnh, băng 

hình trò chuyện với trẻ 

về một số quy định ở 

lớp: Sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy 

định, giờ ngủ không ồn 

ào 

Xem video, trò 

chuyện  về cách ứng 

phó với mưa lớn kéo 

dài 

- VĐ t nhịp: “ 

Trường chúng cháu 

là trường mầm non" 

- Đọc đồng dao: “ Nu 

na nu nống” 

- Liên hoan văn nghệ 

+ Hát: Mầm non 

mừng hội, thật đáng 

chê 

- Phát phiếu bé 

ngoan 


